
  
 

 

                
     

             
               
        

         
     

 
  

                 
       

                 
       

            
       

             
 

                
 

             
              

             
            

             
     

                   
            
                 

               
              

              
      

 

Ví dụ  Kế  hoạch Truy xuất nguồn  
gốc cho Trung tâm Phân phối  
 (§ 1.1315)  

Mục đích của tài liệu này là giúp các doanh nghiệp thiết lập kế hoạch truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu trong § 
1.1315 của Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. 

Ví dụ này bao gồm thông tin bắt buộc theo Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm và là ví dụ về việc kế hoạch 
truy xuất nguồn gốc có thể được thiết lập như thế nào. Không có định dạng bắt buộc cụ thể nào về kế hoạch 
truy xuất nguồn gốc, nhưng thông tin trong kế hoạch truy xuất nguồn gốc phải đáp ứng các yêu cầu như được 
mô tả trong § 1.1315 của Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm và phản ánh được các thực hành hiện tại cụ 
thể với thực thể thuộc phạm vi điều chỉnh. 

Các yêu cầu theo § 1.1315 của Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm: 
Nếu quý vị là đối tượng bị yêu cầu theo quy tắc thì quý vị phải thiết lập và duy trì một kế hoạch truy xuất nguồn 
gốc có bao gồm các thông tin sau: 

1. Mô tả về quy trình quý vị sử dụng để duy trì các ghi chép quý vị phải giữ theo quy tắc này, bao gồm định 
dạng và vị trí của các hồ sơ. 

2. Mô tả về quy trình quý vị sử dụng để xác định thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm 
mà quý vị sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc nắm giữ; 

3. Mô tả về cách quý vị gán mã lô truy xuất cho thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm, 
nếu có; 

4. Công bố xác định người liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến kế hoạch truy xuất nguồn gốc và ghi chép của 
quý vị; và 

5. Nếu quý vị nuôi hoặc trồng thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (ngoại trừ trứng) 
thì cần có bản đồ trang trại thể hiện các khu vực quý vị nuôi hoặc trồng những thực phẩm đó. 

• Ngoại trừ các trang trại nuôi trồng thủy sản, bản đồ trang trại phải thể hiện vị trí và tên của từng cánh 
đồng (hoặc khu vực trồng trọt khác) mà quý vị trồng một loại thực phẩm trong Danh sách Truy xuất 
Nguồn gốc Thực phẩm, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định vị trí 
của mỗi cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt. 

• Đối với các trang trại nuôi trồng thủy sản, bản đồ trang trại phải thể hiện vị trí và tên của từng bể nuôi 
(ví dụ: ao, bể, thùng chứa, lồng) mà quý vị nuôi hải sản trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực 
phẩm, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định vị trí của mỗi bể nuôi. 

6. Quý vị phải cập nhật kế hoạch truy xuất nguồn gốc của mình khi cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cung 
cấp phản ánh được các thực hành hiện tại của quý vị và để đảm bảo là quý vị tuân thủ các yêu cầu của Quy 
tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. Quý vị phải giữ kế hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó của mình trong 
2 năm sau khi quý vị cập nhật kế hoạch. 
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Ví dụ Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc cho Trung tâm Phân phối (tiếp theo) 

Kế Hoạch Truy Xuất Nguồn Gốc Trang  1  trên  1  
Tên Doanh nghiệp: Dee-Cee Distribution Center (Trung tâm Phân phối Dee-
Cee) NGÀY PHÁT HÀNH 01/15/2028 
Địa chỉ: 123 Distributors Lane, College Park, MD 20737 THAY THẾ 02/20/2026 

Quy trình Duy trì Hồ sơ 
Khi các lô hàng được chuyển đến Dee-Cee Distribution Center, bên giao hàng phải truyền ASN đến cổng EDI của 
Dee-Cee hoặc gửi email đến địa chỉ email của phòng hậu cần College Park với thông tin chi tiết về lô hàng 
chuyển đến. Khi lô hàng chuyển đến có thực phẩm trên FTL, nội dung truyền tải hoặc email này cần bao gồm các 
KDE Giao hàng mà nhà cung cấp được yêu cầu gửi, bao gồm Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc của thực phẩm. 

Các lô hàng đang chờ giao đến sẽ được tạo trong Hệ thống quản lý kho (Warehouse Management System, WMS) 
của Dee-Cee cùng với thông tin chi tiết về lô hàng dự kiến. Sau đó, khi xe tải được bốc dỡ tại College Park, nhân 
viên dỡ hàng có thể ghi lại giao dịch Nhập Kho trong WMS để ghi lại các KDE bắt buộc cho CTE Nhận hàng. Giao 
dịch Nhập Kho có thể cập nhật sản phẩm, số lượng và Mã Lô Truy xuất nào được ghi lại trong WMS nếu những gì 
thực sự được dỡ xuống khác với ASN. 

Khi các lô hàng chuyển đi được người lấy hàng tập hợp lại, các sản phẩm và TLC liên quan sẽ được ghi lại trong 
giao dịch Xuất Kho trong WMS. Sau khi cửa xe tải đóng lại, nhân viên chất hàng sẽ xác nhận giao dịch Xuất Kho, 
giao dịch này sẽ kích hoạt ASN trong cổng EDI Dee-Cee (nếu người nhận được thiết lập EDI) hoặc thông báo cho 
bộ phận hậu cần để gửi email các KDE giao hàng cho người nhận. 

Cổng EDI Dee-Cee và WMS là các giải pháp phần mềm lưu trữ trên nền tảng đám mây, giúp lưu trữ hồ sơ dạng 
kỹ thuật số dễ truy cập cho nhân viên tại trung tâm phân phối College Park. Khi bộ phận hậu cần nhận được tài 
liệu qua email cho các lô hàng chuyển đến, các tài liệu này sẽ được lưu dưới dạng PDF trong hệ thống quản lý tài 
liệu (DMS) của Dee-Cee, nơi chúng được liên kết với số giao dịch Nhập Kho WMS. Nếu tài liệu (ví dụ: Vận Đơn) 
được tài xế giao tận tay, nhân viên dỡ hàng sẽ chuyển chúng cho bộ phận hậu cần để quét tài liệu và lưu trữ 
trong DMS. DMS cũng là dịch vụ lưu trữ đám mây cho phép lưu trữ các tệp tin kỹ thuật số dễ truy cập cho nhân 
viên tại cơ sở College Park. 

Quy trình Xác định Thực phẩm FTL 
Nhiều sản phẩm được đóng gói ở hoạt động này thuộc FTL. Do nhu cầu về nhà cung cấp và hàng tồn kho hiện tại 
thường xuyên thay đổi, nên Quản lý Truy xuất Nguồn gốc của chúng tôi xem xét tất cả các sản phẩm mới và so 
sánh chúng với Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của FDA trước khi chúng được thêm vào Danh sách 
Sản phẩm của chúng tôi. Khi thực phẩm FTL được xác định (bao gồm cả thực phẩm có chứa thành phần FTL), 
chúng sẽ được đánh dấu trong hệ thống quản lý kho của chúng tôi là thực phẩm FTL. 

Gán Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc 
Hầu hết các sản phẩm FTL nhận được đều đã được gán Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc (TLC). Tình huống duy nhất 
mà công ty chúng tôi phải gán TLC là khi chúng tôi nhận thực phẩm FTL từ các thực thể được miễn. Trong 
trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ định TLC bao gồm tên/số nhà cung cấp trong WMS của chúng tôi, số đơn đặt 
hàng, SKU và ngày nhận thực phẩm. 

Người Liên hệ 
Marie Clover, Chuyên gia Kiểm soát Hàng tồn kho, 123-456-7899 

Cập nhật Kế hoạch Truy xuất Nguồn gốc 
Kế hoạch này được xem xét hàng năm là một phần trong đánh giá quản lý hệ thống an toàn thực phẩm của 
chúng tôi, cũng như bất cứ khi nào có sự thay đổi trong quy trình truy xuất nguồn gốc của chúng tôi. Mỗi kế 
hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó đều được lưu giữ trong Hệ thống Quản lý Tài liệu của chúng tôi ít nhất hai 
năm sau khi được cập nhật. 
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